
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHUE NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN Đ H                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    TỈNH BẠC LIÊU  
 

 

     Số: 59/2020/QĐST-DS                Đ H , ngày 25 tháng 11  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH  

CÔNG NHẬN SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƢƠNG SỰ 
 

Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào biên bản hòa giải thành ngày 17/11/2020, về việc các đương 

sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án dân sự thụ lý số 

242/2020/TLST – DS ngày 30/10/2020. 

XÉT THẤY 
 

Các thỏa thuậmn của các đương sự được ghi trong biên bản hòa giải 

thành về việc giải quyết toàn bộ vụ án là tự nguyện; nội dung thỏa thuận giữa 

các đương sự không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội. 
 

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành, không 

có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

1/. Công nhận sự thỏa thuận của các đƣơng sự:  

- Nguyên đơn: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín 
Địa chỉ: số 266 – 268, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Đức Thạch D – Chức vụ Tổng 

giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Chí Tr  - Chức vụ Giám đốc 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu (theo giấy ủy 

quyền số 3974/2019/GUQ - PL ngày 16/12/2019 của Tổng giám đốc Ngân hàng 

thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín). 

Ông Nguyễn Chí Tr ủy quyền tham gia tố tụng cho ông Nguyễn Hữu Ph  – 

Chức vụ Phó phòng giao dịch huyện Đ H . 

- Bị đơn: Ông Trang Minh Ch, sinh năm 1971 

Địa chỉ: ấp 4, thị trấn Gành H, huyện Đ H , tỉnh Bạc Liêu 

            -   Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 

1970 

Địa chỉ: ấp 4, thị trấn Gành H, huyện Đ H , tỉnh Bạc Liêu 

2/. Công nhận sự thỏa thuận của các đƣơng sự cụ thể nhƣ sau: 

Ông Trang Minh Ch và bà Nguyễn Thị T thừa nhận và đồng ý trả cho 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín số tiền gốc và tiền lãi tính đến hết ngày 



 

17/11/2020 tổng cộng là 23.654.247 đồng (trong đó số tiền gốc 20.000.000 

đồng, tiền lãi trong hạn là 2.564.384 đồng, tiền lãi quá hạn là 1.089.863 đồng) và 

đồng ý trả thêm tiền nợ lãi phát sinh từ ngày 18/11/2020 theo hợp đồng tín dụng 

đã ký kết cho đến khi trả dứt nợ. 

Buộc ông Trang Minh Ch và bà Nguyễn Thị T có nghĩa vụ thanh toán trả 

cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín số tiền gốc và tiền lãi tính đến hết 

ngày 17/11/2020 tổng cộng 23.654.247 đồng (trong đó số tiền gốc 20.000.000 

đồng, tiền lãi trong hạn là 2.564.384 đồng, tiền lãi quá hạn là 1.089.863 đồng) và 

tiền nợ lãi phát sinh từ ngày 18/11/2020 theo hợp đồng tín dụng đã ký kết cho 

đến khi trả dứt nợ. 

Thời gian và phương thức trả nợ các đương sự thống nhất thỏa thuận cụ 

thể ở giai đoạn thi hành án. 

Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch các bên đương sự thống nhất thỏa 

thuận ông Trang Minh Ch và bà Nguyễn Thị T phải nộp số tiền là 591.300 đồng 

tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ H . 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đã dự nộp số tiền tạm ứng án phí 

số tiền là 568.700 đồng theo biên lai thu số 0008015 ngày 30/11/2020 được hoàn 

lại tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ H . 
 

3/. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và 

không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

4/. Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân 

sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành 

án dân sự.                                         

                                                                         Thẩm phán 
Nơi nhận: 
-TAND tỉnh Bạc Liêu; 

-VKSND huyện Đ H ; 

-Chi cục THADS huyện Đ H ; 

-Các đương sự; 

-Lưu hồ sơ vụ án.                                                             
                                                                                 

                                                                           Thạch Thị Ngọc Bích  

                                                                                   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM  

  HUYỆN Đ H                                    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

  TỈNH BẠC LIÊU                                                                                                                            
   

                                                                           Đ H , ngày 19 tháng 4 năm 2018
  
 

 

BIÊN BẢN  

GHI NHẬN SỰ TỰ NGUYỆN LY HÔN VÀ HÒA GIẢI THÀNH 
 

 Căn cứ vào khoản 5 Điều 211 của Bộ luật tố tụng dân sự, 



 

 Căn cứ vào Điều 55 của Luật hôn nhân gia đình; 

 Căn cứ biên bản hòa giải ngày 19 tháng 4 năm 2018. 

 Xét thấy các đương sự thật sự tự nguyện ly hôn và thỏa thuận được với 

nhau về việc giải quyết các vấn đề tranh chấp trong vụ án về hôn nhân và gia 

đình thụ lý số       86/2017/TLST-HNGĐ ngày 19 tháng 3 năm 2018; 

 Lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành các vấn đề 

có tranh chấp trong vụ án do các đương sự đã thật sự tự nguyện ly hôn và thỏa 

thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án; cụ thể như sau: 

 Về quan hệ hôn nhân: Chị Lê Thị Tú và anh Trương Văn Phương cùng 

thống nhất tự nguyện thuận tình ly hôn. 

Về quan hệ con chung: Chị Lê Thị Tú và anh Trương Văn Phương xác 

định vợ chồng chung sống có với nhau 01 đứa con chung tên Trương Như Ý, 

sinh ngày 27/5/2007,  hiện con đang sống chung với anh chị. Khi ly hôn chị Lê 

Thị Tú và anh Trương Văn Phương thống nhất thỏa thuận giao cháu Như Ý cho 

chị Tú nuôi dưỡng, chăm sóc , giáo dục. Chị Tú và anh Phương thống nhất 

không đặt ra yêu cầu cấp dưỡng nuôi con. 

Anh Trương Văn Phương có quyền, nghĩa vụ đến thăm nom chăm sóc con 

chung không ai được quyền cản trở.  

 

Về tài sản chung và nợ chung: Chị Lê Thị Tú và anh Trương Văn Phương 

xác định vợ chồng anh chị không có tài sản chung, không có nợ ai, cũng không 

ai nợ vợ chồng anh chị. Khi ly hôn Chị Lê Thị Tú và anh Trương Văn Phương 

không yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết. 

Án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm là 300.000đồng, nhưng do các bên 

đương sự thuận tình ly hôn nên các đương sự phải chịu 50% mức án phí theo 

quy định (mỗi bên phải chịu 25%). Chị  Lê Thị Tú phải nộp 75.000đ đồng và 

anh Trương Văn Phương phải nộp 75.000 đồng. Chị Lê Thị Tú tự nguyện nộp 

thay cho anh Trương Văn Phương. Chị Lê Thị Tú đã nộp tiền tạm ứng án phí sơ 

thẩm 300.000 đồng ngày 19 tháng 3 năm 2018 theo biên lai thu số 0011025 

được chuyển thu án phí 150.000 đồng. Hoàn lại cho chị Lê Thị Tú số tiền 

150.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ H  

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly 

hôn và hòa giải thành, nếu đương sự nào có thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận trên 

đây, thì phải làm thành văn bản gửi cho Tòa án. Hết thời hạn này, nếu không có 

đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó, thì Tòa án ra quyết định công 

nhận sự thỏa thuận của các đương sự và quyết định này có hiệu lực pháp luật 

ngay sau khi ban hành, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 
 
 

 

        Các đƣơng sự                        Thƣ ký Tòa án                     Thẩm phán 

tham gia phiên hòa giải                  ghi biên bản                Chủ trì phiên hòa 

giải 

                 

 



 

 

 

 

                                                         Trƣơng Hồng Diễm           Lƣu Hải Đăng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

 HUYỆN Đ H                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   TỈNH BẠC LIÊU  

  

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP KIỂM TRA 

 VIỆC GIAO NỘP, TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ  
 

 Hôm nay, vào lúc    giờ     phút, ngày 06 tháng 4 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Đ H . Bắt đầu tiến hành phiên họp 

kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ vụ án tranh chấp hôn nhân 

gia đình thụ lý số: 43/2018/TLHN – ST ngày 01 tháng 3 năm 2018. 

I- Những ngƣời tiến hành tố tụng: 

Thẩm phán chủ trì phiên họp: Ông Lưu Hải Đăng. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên họp: Bà Trương Hồng Diễm 

II- Những ngƣời tham gia phiên họp: 
 

1/. Nguyên đơn: Chị Lý Kiều Anh, sinh năm 1982 

Địa chỉ: ấp Trường Điền, xã Long Điền Đông, huyện Đ H , tỉnh Bạc Liêu. 

2/. Bị đơn: Anh Trần Út Bảy, sinh năm 1981 

Địa chỉ: ấp Trường Điền, xã Long Điền Đông, huyện Đ H , tỉnh Bạc Liêu. 
 

PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP  

 

- Thư ký Toà án báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của những người tham 

gia phiên họp đã được Toà án thông báo. 

 - Thẩm phán chủ trì phiên họp kiểm tra lại sự có mặt và căn cước của 

những người tham gia phiên họp. 

 - Thẩm phán chủ trì phiên họp phổ biến cho các đương sự về quyền và 

nghĩa vụ của họ. 

KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP,  

TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ  
 

1/. Thẩm phán công bố tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. 

Các đương sự đã được đọc nghe và biết được các tài liệu chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án và không có ý kiến gì khác 

2/. Ý kiến của các đương sự: 

Chị Lý Kiều Anh trình bày: 

+ Nguyên đơn chị Lý Kiều Anh trình bày: Về quan hệ hôn nhân: Vợ chồng 

anh chị cưới nhau vào khoảng năm 2002, có tổ chức lễ cưới theo phong tục tập 

quán tại địa phương. Anh chị có đi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã Long 



 

Điền Đông và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn theo quy định của 

pháp luật. 
 

Nguyên nhân ly hôn theo chị Lý Kiều Anh xác định: thời gian đầu chung 

sống với nhau thì vợ chồng anh chị sống hạnh phúc, nhưng sau khi cưới nhau 

khoảng hơn một năm thì vợ chồng anh chị phát sinh nhiều mâu thuẫn, cuộc sống 

vợ chồng ngày càng căng thẳng và không còn hạnh phúc. Nguyên nhân chính là 

do chồng chị có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác ở bên ngoài và bị chị 

phát hiện. Vợ chồng anh chị ly thân khoảng 05 năm nay. Nay nhận thấy cuộc 

sống vợ chồng không còn hạnh phúc, vợ chồng cũng không thể hàn gắn lại được 

nên chị Lý Kiều Anh yêu cầu xin được ly hôn với chồng chị là anh Trần Út Bảy. 
 

Về quan hệ con chung: chị Lý Kiều Anh xác định thời gian chung sống vợ 

chồng anh chị có 02 người con chung tên Trần Diễm Phương, sinh ngày 

10/10/2003 và Trần Minh Phục , sinh ngày 06/4/2006. Hiện nay cả hai người 

con đang sống cùng với anh Trần Út Bảy. Khi ly hôn chị yêu cầu tôn trọng 

nguyện vọng của hai người con, nếu sống với chị hoặc chồng chị thì người đó sẽ 

có trách nhiệm nuôi dưỡng giáo dục. Vợ chồng anh chị thống nhất không đặt ra 

yêu cầu cấp dưỡng nuôi con. 
 

Về tài sản chung và nợ chung: chị Lý Kiều Anh xác định vợ chồng anh 

chị không có tài sản chung, không có nợ ai, cũng không ai nợ vợ chồng anh chị. 

Khi ly hôn chị Lý Kiều Anh không yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết. 

Chị Lý Kiều Anh xác định chị không còn tài liệu, chứng cứ gì để cung cấp 

thêm, không yêu cầu Tòa án thu thập thêm các tài liệu chứng cứ, không yêu cầu 

Tòa án triệu tập thêm các đương sự khác, người làm chứng và người tham gia tố 

tụng khác tại phiên tòa. 

+Bị đơn anh Trần Út Bảy trình bày:  tôi thống nhất với lời trình bày của chị 

Lý Kiều Anh về quan hệ hôn nhân, nguyên nhân ly hôn, con chung, tài sản chung 

và nợ chung.  

Anh Trần Út Bảy xác định anh không còn tài liệu, chứng cứ gì để cung cấp 

thêm, không yêu cầu Tòa án thu thập thêm các tài liệu chứng cứ, không yêu cầu 

Tòa án triệu tập thêm các đương sự khác, người làm chứng và người tham gia tố 

tụng khác tại phiên tòa. 

Các nội dung khác: Các đương sự đã biết các chứng cứ do bên kia cung 

cấp và do Tòa án thu thập, các đương sự không yêu cầu photo những tài liệu 

chứng cứ trên. 

Chị Lý Kiều Anh và anh Trần Út Bảy xác định anh chị yêu cầu Tòa án căn 

cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ để tiếp tục giải quyết vụ án.  

 

 

 

THẨM PHÁN XEM XÉT CÁC Ý KIẾN,  



 

GIẢI QUYẾT CÁC YÊU CẦU CỦA ĐƢƠNG SỰ   

VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

  

 Do chị Lý Kiều Anh và anh Trần Út Bảy đã thống nhất tự nguyện thuận 

tình ly hôn và đã thỏa thuận được với nhau về những vấn đề liên quan đến việc 

giải quyết vụ án, nên Tòa án sẽ lập biên bản hòa giải ghi nhận sự tự nguyện 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Kiều Anh và anh Út Bảy. 

  

NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO YÊU CẦU  

CỦA NHỮNG NGƢỜI THAM GIA PHIÊN HỌP 
 

chị Kiều Anh và anh Út Bảy không bổ sung ý kiến khác.  
 

Việc kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận và công khai chứng cứ kết thúc vào 

hồi     giờ    phút, ngày 06 tháng 4 năm 2018. Mọi người có mặt đã được nghe 

đọc lại biên bản, tự đọc biên bản, xác nhận đúng nội dung và đồng ý ký tên. 

 
 

 

CÁC ĐƢƠNG SỰ  

THAM GIA PHIÊN HỌP 

 

 

 

THƢ KÝ TÒA ÁN  

GHI BIÊN BẢN PHIÊN HỌP 

 

THẨM PHÁN 

CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

 HUYỆN Đ H                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



 

   TỈNH BẠC LIÊU  

 

BIÊN BẢN HOÀ GIẢI 
 

 Hôm nay, vào lúc    giờ     phút, ngày 06 tháng 4 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Đ H .  

Tiến hành hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết 

vụ án dân sự thụ lý số: 43/2018/TLST-HN ngày 01 tháng 3 năm 2018. 

I- Những ngƣời tiến hành tố tụng: 

Thẩm phán chủ trì phiên họp: Ông Lưu Hải Đăng. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên họp: Bà Trương Hồng Diễm 

II- Những ngƣời tham gia phiên họp: 

1/. Nguyên đơn: Chị Lý Kiều Anh, sinh năm 1982 

Địa chỉ: ấp Trường Điền, xã Long Điền Đông, huyện Đ H , tỉnh Bạc Liêu. 

2/. Bị đơn: Anh Trần Út Bảy, sinh năm 1981 

Địa chỉ: ấp Trường Điền, xã Long Điền Đông, huyện Đ H , tỉnh Bạc Liêu. 

PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU HOÀ GIẢI 

Thẩm phán phổ biến cho các đương sự về các quy định của pháp luật có 

liên quan đến việc giải quyết vụ án để đương sự liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của 

mình, phân tích hậu quả pháp lý của việc hoà giải thành để họ tự nguyện thoả 

thuận với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƢƠNG SỰ  

HOẶC NGƢỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƢƠNG SỰ 

  

Các đương sự trình bày trình bày ý kiến của mình về những nội dung 

tranh chấp và đề xuất những vấn đề cần hòa giải: 

Về quan hệ hôn nhân: chị Lý Kiều Anh và anh Trần Út Bảy cùng thống 

nhất xác định anh chị cưới nhau vào khoảng năm 2002, sau đó thì vợ chồng anh chị 

có đi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã Long Điền Đông và đã được cấp 

giấy chứng nhận đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật, hôn nhân trên tinh 

thần tự nguyện. Nguyên nhân ly hôn do tính tình hai người không hòa hợp, phát sinh 

nhiều mâu thuẫn, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt 

được. Vợ chồng anh chị đã ly thân cách đây khoảng 10 năm. Chị Lý Kiều Anh có 

yêu cầu xin ly hôn, anh Trần Út Bảy cũng đồng ý ly hôn. Tòa án có hòa giải cho hai 

anh chị đoàn tụ nhưng chị Lý Kiều Anh cương quyết ly hôn, anh Trần Út Bảy cũng 

đồng ý ly hôn nên việc hòa giải cho hai anh chị đoàn tụ là không thành. 
 

Về quan hệ con chung: chị Lý Kiều Anh và anh Trần Út Bảy xác định thời 

gian chung sống vợ chồng anh chị có 02 người con chung tên Trần Diễm 

Phương, sinh ngày 10/10/2003 và Trần Minh Phục , sinh ngày 06/4/2006. Hiện 

nay cả hai người con đang sống cùng với anh Trần Út Bảy. Khi ly hôn chị Kiều 



 

Anh và anh Út Bảy thống nhất thỏa thuận giao 02 người con chung cho anh Trần 

Út Bảy tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục. Vợ chồng anh chị thống nhất 

không đặt ra yêu cầu cấp dưỡng nuôi con. 

Chị Lý Kiều Anh có quyền, nghĩa vụ đến thăm nom chăm sóc con chung 

không ai được quyền cản trở.  

 

Về tài sản chung và nợ chung: chị Lý Kiều Anh và anh Trần Út Bảy xác 

định vợ chồng anh chị không có tài sản chung, không có nợ ai, cũng không ai nợ 

vợ chồng anh chị. Khi ly hôn chị Lý Kiều Anh và anh Trần Út Bảy không yêu 

cầu Tòa án xem xét giải quyết. 

Án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm là 300.000đồng, nhưng do các bên 

đương sự thuận tình ly hôn nên các đương sự phải chịu 50% mức án phí theo 

quy định (mỗi bên phải chịu 25%). Chị  Lý Kiều Anh phải nộp 75.000đ đồng và 

anh Trần Út Bảy phải nộp 75.000 đồng. Chị Lý Kiều Anh tự nguyện nộp thay 

cho anh Trần Út Bảy. Chị Lý Kiều Anh đã nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm 

300.000 đồng ngày 01 tháng 3 năm 2018 theo biên lai thu số 0006967 được 

chuyển thu án phí 150.000 đồng. Hoàn lại cho chị Lý Kiều Anh số tiền 150.000 

đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ H . 

 

NHỮNG NỘI DUNG NGƢỜI THAM GIA PHIÊN HỌP KIỂM TRA 

 VIỆC GIAO NỘP, TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ VÀ HOÀ GIẢI 

ĐÃ THỎA THUẬN ĐƢỢC VÀ KHÔNG THỎA THUẬN ĐƢỢC 

Những vấn đề các bên đƣơng sự đã thống nhất: 

 Về quan hệ hôn nhân: chị Lý Kiều Anh và anh Trần Út Bảy cùng thống 

nhất tự nguyện thuận tình ly hôn. 

Về quan hệ con chung: chị Lý Kiều Anh và anh Trần Út Bảy xác định thời 

gian chung sống vợ chồng anh chị có 02 người con chung tên Trần Diễm 

Phương, sinh ngày 10/10/2003 và Trần Minh Phục , sinh ngày 06/4/2006. Hiện 

nay cả hai người con đang sống cùng với anh Trần Út Bảy. Khi ly hôn chị Kiều 

Anh và anh Út Bảy thống nhất thỏa thuận giao 02 người con chung cho anh Trần 

Út Bảy tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục. Vợ chồng anh chị thống nhất 

không đặt ra yêu cầu cấp dưỡng nuôi con. 

Chị Lý Kiều Anh có quyền, nghĩa vụ đến thăm nom chăm sóc con chung 

không ai được quyền cản trở.  

 

Về tài sản chung và nợ chung: chị Lý Kiều Anh và anh Trần Út Bảy xác 

định vợ chồng anh chị không có tài sản chung, không có nợ ai, cũng không ai nợ 

vợ chồng anh chị. Khi ly hôn chị Lý Kiều Anh và anh Trần Út Bảy không yêu 

cầu Tòa án xem xét giải quyết. 

Án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm là 300.000đồng, nhưng do các bên 

đương sự thuận tình ly hôn nên các đương sự phải chịu 50% mức án phí theo 

quy định (mỗi bên phải chịu 25%). Chị  Lý Kiều Anh phải nộp 75.000đ đồng và 

anh Trần Út Bảy phải nộp 75.000 đồng. Chị Lý Kiều Anh tự nguyện nộp thay 

cho anh Trần Út Bảy. Chị Lý Kiều Anh đã nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm 



 

300.000 đồng ngày 01 tháng 3 năm 2018 theo biên lai thu số 0006967 được 

chuyển thu án phí 150.000 đồng. Hoàn lại cho chị Lý Kiều Anh số tiền 150.000 

đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ H . 

Kết luận về những vấn đề các bên đƣơng sự đã hòa giải thành: 

Về quan hệ hôn nhân: chị Lý Kiều Anh và anh Trần Út Bảy cùng thống 

nhất tự nguyện thuận tình ly hôn. 

Về quan hệ con chung: chị Lý Kiều Anh và anh Trần Út Bảy xác định thời 

gian chung sống vợ chồng anh chị có 02 người con chung tên Trần Diễm 

Phương, sinh ngày 10/10/2003 và Trần Minh Phục , sinh ngày 06/4/2006. Hiện 

nay cả hai người con đang sống cùng với anh Trần Út Bảy. Khi ly hôn chị Kiều 

Anh và anh Út Bảy thống nhất thỏa thuận giao 02 người con chung cho anh Trần 

Út Bảy tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục. Vợ chồng anh chị thống nhất 

không đặt ra yêu cầu cấp dưỡng nuôi con. 

Chị Lý Kiều Anh có quyền, nghĩa vụ đến thăm nom chăm sóc con chung 

không ai được quyền cản trở.  

 

Về tài sản chung và nợ chung: chị Lý Kiều Anh và anh Trần Út Bảy xác 

định vợ chồng anh chị không có tài sản chung, không có nợ ai, cũng không ai nợ 

vợ chồng anh chị. Khi ly hôn chị Lý Kiều Anh và anh Trần Út Bảy không yêu 

cầu Tòa án xem xét giải quyết. 

Án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm là 300.000đồng, nhưng do các bên 

đương sự thuận tình ly hôn nên các đương sự phải chịu 50% mức án phí theo 

quy định (mỗi bên phải chịu 25%). Chị  Lý Kiều Anh phải nộp 75.000đ đồng và 

anh Trần Út Bảy phải nộp 75.000 đồng. Chị Lý Kiều Anh tự nguyện nộp thay 

cho anh Trần Út Bảy. Chị Lý Kiều Anh đã nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm 

300.000 đồng ngày 01 tháng 3 năm 2018 theo biên lai thu số 0006967 được 

chuyển thu án phí 150.000 đồng. Hoàn lại cho chị Lý Kiều Anh số tiền 150.000 

đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ H . 
 

NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO YÊU CẦU  

CỦA NHỮNG NGƢỜI THAM GIA HÒA GIẢI 

   

Các đương sự không bổ sung thêm ý kiến khác. 

 

Phiên họp kết thúc vào hồi    giờ    phút, ngày 06 tháng 4 năm 2018. Mọi 

người có mặt đã được nghe đọc lại biên bản, tự đọc biên bản, xác nhận đúng nội 

dung và đồng ý ký tên. 

 
 

 

CÁC ĐƢƠNG SỰ  

THAM GIA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

 

THƢ KÝ TÒA ÁN  

GHI BIÊN BẢN PHIÊN HỌP 

 

THẨM PHÁN 

CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM  

  HUYỆN Đ H                                    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

  TỈNH BẠC LIÊU                                                                                                                            
   

                                                                           Đ H , ngày 06 tháng 4 năm 2018
  
 

 

BIÊN BẢN  

GHI NHẬN SỰ TỰ NGUYỆN LY HÔN VÀ HÒA GIẢI THÀNH 
 

 Căn cứ vào khoản 5 Điều 211 của Bộ luật tố tụng dân sự, 

 Căn cứ vào Điều 55 của Luật hôn nhân gia đình; 



 

 Căn cứ biên bản hòa giải ngày 06 tháng 4 năm 2018. 

 Xét thấy các đương sự thật sự tự nguyện ly hôn và thỏa thuận được với 

nhau về việc giải quyết các vấn đề tranh chấp trong vụ án về hôn nhân và gia 

đình thụ lý số       43/2017/TLST-HNGĐ ngày 01 tháng 3 năm 2018; 

 Lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành các vấn đề 

có tranh chấp trong vụ án do các đương sự đã thật sự tự nguyện ly hôn và thỏa 

thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án; cụ thể như sau: 

Về quan hệ hôn nhân: chị Lý Kiều Anh và anh Trần Út Bảy cùng thống 

nhất tự nguyện thuận tình ly hôn. 

Về quan hệ con chung: chị Lý Kiều Anh và anh Trần Út Bảy xác định thời 

gian chung sống vợ chồng anh chị có 02 người con chung tên Trần Diễm 

Phương, sinh ngày 10/10/2003 và Trần Minh Phục , sinh ngày 06/4/2006. Hiện 

nay cả hai người con đang sống cùng với anh Trần Út Bảy. Khi ly hôn chị Kiều 

Anh và anh Út Bảy thống nhất thỏa thuận giao 02 người con chung cho anh Trần 

Út Bảy tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục. Vợ chồng anh chị thống nhất 

không đặt ra yêu cầu cấp dưỡng nuôi con. 

Chị Lý Kiều Anh có quyền, nghĩa vụ đến thăm nom chăm sóc con chung 

không ai được quyền cản trở.  

 

Về tài sản chung và nợ chung: chị Lý Kiều Anh và anh Trần Út Bảy xác 

định vợ chồng anh chị không có tài sản chung, không có nợ ai, cũng không ai nợ 

vợ chồng anh chị. Khi ly hôn chị Lý Kiều Anh và anh Trần Út Bảy không yêu 

cầu Tòa án xem xét giải quyết. 

Án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm là 300.000đồng, nhưng do các bên 

đương sự thuận tình ly hôn nên các đương sự phải chịu 50% mức án phí theo 

quy định (mỗi bên phải chịu 25%). Chị  Lý Kiều Anh phải nộp 75.000đ đồng và 

anh Trần Út Bảy phải nộp 75.000 đồng. Chị Lý Kiều Anh tự nguyện nộp thay 

cho anh Trần Út Bảy. Chị Lý Kiều Anh đã nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm 

300.000 đồng ngày 01 tháng 3 năm 2018 theo biên lai thu số 0006967 được 

chuyển thu án phí 150.000 đồng. Hoàn lại cho chị Lý Kiều Anh số tiền 150.000 

đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ H . 

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly 

hôn và hòa giải thành, nếu đương sự nào có thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận trên 

đây, thì phải làm thành văn bản gửi cho Tòa án. Hết thời hạn này, nếu không có 

đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó, thì Tòa án ra quyết định công 

nhận sự thỏa thuận của các đương sự và quyết định này có hiệu lực pháp luật 

ngay sau khi ban hành, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 
 
 

 

        Các đƣơng sự                        Thƣ ký Tòa án                     Thẩm phán 

tham gia phiên hòa giải                  ghi biên bản                Chủ trì phiên hòa 

giải 

                 



 

 

 

 

 

                                                         Trƣơng Hồng Diễm           Lƣu Hải Đăng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOAØ AÙN NHAÂN DAÂN         COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI 

CHUÛ NGHÓA VIỆT NAM  

  HUYEÄN ÑOÂNG HAÛI                           Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh 

phuùc 

    TÆNH BAÏC LIEÂU 
 

 

     Số:  52/2018/QĐST-HNGĐ                         Đ H , ngày 16 tháng 4 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH  

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƢƠNG SỰ 
 

 

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hôn nhân và gia đình thụ lý số 43/2018/TLST-

HNGĐ ngày 01/3/2018 giữa: 
 

- Nguyên đơn: Chị Lý Kiều Anh, sinh năm 1982 



 

Địa chỉ: ấp Trường Điền, xã Long Điền Đông, huyện Đ H , tỉnh Bạc Liêu. 

- Bị đơn: Anh Trần Út Bảy, sinh năm 1981 

Địa chỉ: ấp Trường Điền, xã Long Điền Đông, huyện Đ H , tỉnh Bạc Liêu. 

Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào Điều 55 Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành 

ngày 06/4/2018; 

XÉT THẤY 
 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự được ghi nhận 

trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành ngày 06/4/2018 là 

hoàn toàn tự nguyện và không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã 

hội. 
 

Đã hết thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện 

ly hôn và hòa giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa 

thuận đó. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

1/. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa: Chị Lý Kiều Anh, sinh năm 

1982; Địa chỉ: ấp Trường Điền, xã Long Điền Đông, huyện Đ H , tỉnh Bạc Liêu 

và anh Trần Út Bảy, sinh năm 1981; Địa chỉ: ấp Trường Điền, xã Long Điền 

Đông, huyện Đ H , tỉnh Bạc Liêu. 
 
 

 
 

2/. Công nhận sự thỏa thuận của các đƣơng sự cụ thể nhƣ sau: 
 

-Về quan hệ hôn nhân: Chị Lý Kiều Anh và anh Trần Út Bảy cùng thống 

nhất tự nguyện thuận tình ly hôn. 

-Về quan hệ con chung: Chị Lý Kiều Anh và anh Trần Út Bảy xác định 

thời gian chung sống vợ chồng có 02 người con chung tên Trần Diễm Phương, 

sinh ngày 10/10/2003 và Trần Minh Phục , sinh ngày 06/4/2006. Hiện nay cả hai 

người con đang sống cùng với anh Trần Út Bảy. Khi ly hôn chị Kiều Anh và anh 

Út Bảy thống nhất thỏa thuận giao 02 người con chung cho anh Trần Út Bảy tiếp 

tục nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục. Chị Kiều Anh và anh Út Bảy thống nhất 

không đặt ra yêu cầu cấp dưỡng nuôi con. 

Chị Lý Kiều Anh có quyền, nghĩa vụ đến thăm nom chăm sóc con chung 

không ai được quyền cản trở.  

 

-Về tài sản chung và nợ chung: chị Lý Kiều Anh và anh Trần Út Bảy xác 

định vợ chồng không có tài sản chung, không có nợ ai, cũng không ai nợ vợ 

chồng. Khi ly hôn chị Lý Kiều Anh và anh Trần Út Bảy không yêu cầu Tòa án 

xem xét giải quyết. 



 

Án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm là 300.000đồng, nhưng do các bên 

đương sự thuận tình ly hôn nên các đương sự phải chịu 50% mức án phí theo 

quy định (mỗi bên phải chịu 25%). Chị  Lý Kiều Anh phải nộp 75.000 đồng và 

anh Trần Út Bảy phải nộp 75.000 đồng. Chị Lý Kiều Anh tự nguyện nộp thay 

cho anh Trần Út Bảy. Chị Lý Kiều Anh đã nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm 

300.000 đồng ngày 01 tháng 3 năm 2018 theo biên lai thu số 0006967 được 

chuyển thu án phí 150.000 đồng. Hoàn lại cho chị Lý Kiều Anh số tiền 150.000 

đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ H . 
 

3/.Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và 

không bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật. 

 

                                                   TOAØ AÙN NHAÂN DAÂN  HUYỆN 

Đ H  

                                                                          THẨM PHÁN 
Nơi nhận: 

-TAND tỉnh Bạc Liêu; 

-VKSND huyện Đ H ; 

-Chi cục THA huyện Đ H ; 

-UBND xã Long Điền Đông; 

-Các đương sự; 

-Lưu hồ sơ vụ án.                                                                                   
                                                                                              Lƣu Hải Đăng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 



 

  HUYỆN Đ H                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    TỈNH BẠC LIÊU                                        
 

 

     Số: 50/2018/QĐST-HNGĐ                         Đ H , ngày 10 tháng 4 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH  

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƢƠNG SỰ 
 

 

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hôn nhân và gia đình thụ lý số 83/2018/TLST-

HNGĐ ngày 19/3/2018 giữa: 
 

- Nguyên đơn: Anh Sơn Ỗm, sinh năm 1973 

Địa chỉ: ấp 3, xã Long Điền Đông A, huyện Đ H , tỉnh Bạc Liêu 

- Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Hƣơng, sinh năm 1978 

Địa chỉ: ấp 3, xã Long Điền Đông A, huyện Đ H , tỉnh Bạc Liêu 

Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào Điều 55 Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành 

ngày 02/4/2018; 

XÉT THẤY 
 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự được ghi nhận 

trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành ngày 02/4/2018 là 

hoàn toàn tự nguyện và không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã 

hội. 
 

Đã hết thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện 

ly hôn và hòa giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa 

thuận đó. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

1/. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa: Anh Sơn Ỗm, sinh năm 

1973; Địa chỉ: ấp 3, xã Long Điền Đông A, huyện Đ H , tỉnh Bạc Liêu và chị 

Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1978; Địa chỉ: ấp 3, xã Long Điền Đông A, huyện 

Đ H , tỉnh Bạc Liêu. 
 
 

 
 

2/. Công nhận sự thỏa thuận của các đƣơng sự cụ thể nhƣ sau: 
 

Về quan hệ hôn nhân: Anh Sơn Ỗm và chị Nguyễn Thị Hương cùng 

thống nhất tự nguyện thuận tình ly hôn. 



 

Về quan hệ con chung: Anh Sơn Ỗm và chị Nguyễn Thị Hương thống 

nhất xác định thời gian chung sống vợ chồng anh chị có 02 người con chung tên 

Sơn Thị Song Nghi, sinh ngày 11/10/2004 và Sơn Nguyễn Trọng Nghiêm, sinh 

ngày 14/7/2007. Hiện nay các con đang sống với chị Hương. Khi ly hôn anh Ỗm 

và chị Hương thống nhất thỏa thuận chị Hương giao cháu Song Nghi cho anh 

Sơn Ổm nuôi dưỡng, giáo dục; Chị Hương được tiếp tục nuôi dưỡng, giáo dục 

cháu Trọng Nghiêm. Anh Ỗm và chị Hương thống nhất thỏa thuận không đặt ra 

việc cấp dưỡng nuôi con nên Tòa án không đặt ra xem xét về nghĩa vụ cấp 

dưỡng nuôi con. 

Anh Ỗm và chị Hương có quyền, nghĩa vụ đến thăm nom chăm sóc con 

chung không ai được quyền cản trở.  

Về quan hệ tài sản chung và nợ chung: Anh Ỗm và chị Hương thống nhất 

thỏa thuận không đặt ra yêu cầu nên Tòa án không đặt ra xem xét giải quyết. 

Án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm là 300.000đồng, nhưng do các bên 

đương sự thuận tình ly hôn nên các đương sự phải chịu 50% mức án phí theo 

quy định (mỗi bên phải chịu 25%). Anh Sơn Ỗm phải nộp 75.000 đồng đồng và 

chị Nguyễn Thị Hương phải nộp 75.000 đồng. Anh Sơn Ỗm tự nguyện nộp thay 

cho chị Nguyễn Thị Hương. Anh Sơn Ỗm đã nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm 

300.000 đồng ngày 19 tháng 3 năm 2018 theo biên lai thu số 0011029 được 

chuyển thu án phí 150.000 đồng. Hoàn lại cho anh Sơn Ỗm số tiền 150.000 đồng 

tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ H . 
 

3/.Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và 

không bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật. 

 

                                                   TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ H  

                                                                          THẨM PHÁN 
Nơi nhận: 

-TAND tỉnh Bạc Liêu; 

-VKSND huyện Đ H ; 

-Chi cục THA huyện Đ H ; 

-UBND xã Long Điền Đông A; 

-Các đương sự; 

-Lưu hồ sơ vụ án.                                                                                   
                                                                           Lƣu Hải Đăng 


